
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 17, tòa MD Complex Tower, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, khu đô thị Mỹ Đình 1, 
Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

09/08/20173. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO QUỐC TẾ

0107955450

STT Tên ngành Mã ngành

1. Quảng cáo 7310

2. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

3. Điều hành tua du lịch 7912

4. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

5. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: 
Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước
Hoạt đọng dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước 
ngoài

7830(Chính)

6. Đại lý du lịch 7911

7. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

8. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Dạy ngoại ngữ và kỹ năng đàm thoại

8559

9. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết:
Tư vấn giáo dục, du học

8560

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

11. Trồng cây cà phê 0126

12. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

13. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh 0118

14. Trồng cây ăn quả 0121

15. Giáo dục nghề nghiệp 8532

16. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí 9000

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TRAENCO QUỐC TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INTERNATIONAL TRAENCO JOINT 
STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: INTERNATIONAL TRAENCO CO.,JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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5.168.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

17. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

18. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

19. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

20. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

21. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

22. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

23. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

24. Bán buôn thực phẩm 4632

25. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết:

- Vận tải hàng khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh; 
- Cho thuê xe có người lái để vận tải hành khách, hợp đồng 
chở khách đi tham quan, du lịch hoặc mục đích khác; 

4932

26. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

27. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

28. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

29. Xây dựng nhà các loại 4100

30. Chuẩn bị mặt bằng 4312

31. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

32. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

33. (Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện doanh 
nghiệp chỉ hoạt động sau khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

10.000 VNĐ/Cổ phầnMệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 LƯU QUỐC 
KHÁNH

Bằng A, tổ 1, 
Phường Hoàng 
Liệt, Quận Hoàng 
Mai, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

439.280 4.392.800.000 85,000

Tổng số 439.280 4.392.800.000 85,000

0010780071
52

2 NGUYỄN 
TRUNG 
THÀNH

Thôn Ngọc Chi, 
Xã Vĩnh Ngọc, 
Huyện Đông Anh, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.840 258.400.000 5,000

Tổng số 25.840 258.400.000 5,000

013315894

3 LƯU THỊ 
QUYÊN

Tổ 36A,khu tập 
thể xí nghiệp xây 
lắp 1, Phường 
Thượng Đình, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.840 258.400.000 5,000

Tổng số 25.840 258.400.000 5,000

0381840059
86

4 LƯU THỊ HÒA Số 15 ngõ 19 phố 
Kim Đồng, 
Phường Giáp Bát, 
Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

25.840 258.400.000 5,000

Tổng số 25.840 258.400.000 5,000

0011830037
39

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001078007152
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Bằng A, tổ 1, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Bằng A, tổ 1, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LƯU QUỐC KHÁNH Nam

24/07/1978 Kinh Việt Nam

06/10/2015 Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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